
STT Tên đơn vị Biển kiểm soát Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1 HTX DV VT HH HK BÙ ĐĂNG 93C13728 Xe tải XT7024003777 21/11/2024 21/11/2025

2 HTX DV VT HH HK BÙ ĐĂNG 93C09899 Xe tải XT7024003776 21/11/2024 21/11/2025

3 HTX VT ĐỒNG TIẾN 93H6449 Xe tải 1770/18 09/08/2018 06/08/2025

4 HTX VT ĐỒNG TIẾN 93H01061 Xe tải XT7024003593 11/11/2024 11/11/2025

5 HTX VT ĐỒNG TIẾN 93H01077 Xe tải XT7024003503 05/11/2024 05/11/2025

6 HTX VT ĐỒNG TIẾN 93H01105 Xe tải XT7024003504 05/11/2024 05/11/2025

7 HTX VT ĐỒNG TIẾN 93H01185 Xe tải XT7024003505 05/11/2024 05/11/2025

8 HTX VT SỐ 1 93H01141 Xe tải XT7024002972 11/09/2024 11/09/2031

9 HTX VT SỐ 1 93H01024 Xe tải XT7024002971 11/09/2024 11/09/2031

10 HTX VT SỐ 1 93H01179 Xe tải XT7024003100 26/09/2024 26/09/2031

11 HTX VT Vạn Phúc 93C11874 Xe tải 249/19 05/03/2019 18/07/2025

12 HTX VT Vạn Phúc 93C08363 Xe tải XT7025002171 04/06/2025 04/06/2026

13 HTX VT Vạn Phúc 93C08316 Xe tải 595/19 01/7/2019 18/07/2025

14 HTX VT Vạn Phúc 93C06091 Xe tải 344/20 17/06/2020 18/07/2025

15 HTX VT Vạn Phúc 93C09713 Xe tải XT7024002459 23/07/2024 23/07/2025

16 HTX VT Vạn Phúc 93C12246 Xe tải 584/19 26/06/2019 18/07/2025

17 HTX VT Vạn Phúc 93C03850 Xe tải XT7023000168 06/02/2023 18/07/2025

18 HTX VT ĐỒNG XOÀI 93C06201 Xe tải XT7024004292 18/12/2024 18/12/2025

19 Cty TNHH VT Thành Công 51D65082 Xe tải XT7024001857 12/06/2024 12/06/2029

20 Cty TNHH VT Thành Công 51D65490 Xe tải XT7024001858 12/06/2024 12/06/2029

21 HTX VT BÌNH LONG 93C09533 Xe tải XT7024004117 06/12/2024 06/12/2026

22 HTX Như Quỳnh GPS 93C01414 Xe tải XT7025002083 28/05/2025 28/05/2026

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHÙ HIỆU XE NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SXD ngày        /06/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước)
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